Trường THCS Tương Bình Hiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 7 (từ 06/4 đến 11/4/2020)

BÀI TẬP TOÁN 8

ĐỀ I

Bài 1 : ( 3 đ ) Rút gọn các phân thức sau  
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[image: image1.wmf]2

2

161

1681

x

xx

-

-+

                           b) 
[image: image2.wmf]22

22

44

4

xxyy

yx

-+

-

                               c)  
[image: image3.wmf]22

5

6

8

xy

xy

                            

Bài 2: (4 đ)  Thực hiện phép tính:
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Bài 3: (2 điểm) Cho phân thức 
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          a/ Tìm điều kiện của x để  phân thức được xác định.

b/ Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng  –2 .

          c/ Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị là số nguyên. 

Bài 4: (1 điểm)  Rút gọn và tính giá trị biểu thức  
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ĐỀ II

Bài 1 : ( 2 đ) : Thực hiện phép tính .    
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Bài 2: (2 điểm). Rút gọn phân thức 
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Bài 3: (2đ) Thực hiện phép tính     
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Bài 4: (3 đ). Cho biểu thức  A  =  
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           a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức.    

          b) Tính A .    

          c) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 1

Bài 5: (1 đ ). Tìm giá trị lớn nhất của phân thức  M
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BÀI TẬP LÍ 8

ÔN TẬP LÍ 8 - LẦN 7

I. LÍ THUYẾT: ( HS tự học thuộc lại thật kĩ những phần sau)
Bài 14: Định luật về công: Không có 1 máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại

Bài 15: Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

Công thức tính công suất : 
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Trong đó : A là công (J); t là thời gian (s); P là công suất (W)

* Vật chuyển động theo phương nằm ngang A= F.s
* Theo phương thẳng đứng  A = P.h
* Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm nghiêng  A= F.l
Bài 16: Cơ năng Khi vật có khả năng thực hiện công cơ học , ta nói vật đó có cơ năng .Đơn vị cơ năng : Jun (J).

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất ,hoặc so với vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao , gọi là thế năng trọng trường . 

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là Thế năng đàn hồi .

- Cơ năng của vật có được do chuyển động gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì có động năng càng lớn.

- Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó .

B. BÀI TẬP

Bài 1: Một ô tô chạy quãng đường dài 15km hết 1/3 giờ. Lực kéo trung bình của động cơ là 110N. Tính công suất của ô tô.

Bài 2 Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 30m xuống dưới, biết lưu lượng của dòng nước là 120 m3/phút ( Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3)

Bài 3: Một máy bơm nước có công suất 0.11kW, hỏi muốn đưa 1m3 nước lên cao 10m thì cần thời gian bao lâu? Biết dnước = 10000N/m3

Bài 4: Một ô tô có công suất 75 000W

a, Tính công do ô tô thực hiện trong 1 giờ.

b, Biết xe chuyển động với vận tốc 36 km/h. Tính lực kéo của động cơ.

BÀI TẬP HÓA 8 
Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau 
1) Na + O2 
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2) H2 + O2 
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3) Cu(OH)2 
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4) Fe2O3   +   CO  
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5) P2O5   +     H2O  
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6) C2H2  +   O2    
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Câu 2: Phân loại và gọi tên các oxit sau: SO3, Fe2O3, Na2O, CO2.

Câu 3: Đốt cháy hết 33,6 (g) sắt trong khí oxi.

a) Tính khối lượng oxit sắt từ tạo thành ?

b) Tính thể tích khí oxi cần dùng (đktc)?

c) Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế được lượng oxi dùng cho phản ứng trên?

Câu 4: Cho 19,5g bột kẽm tác dụng với 4,48 lít khí oxi (đktc) 

            a) Viết PTHH xảy ra.

            b) Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu mol?

            c) Tính khối lượng kẽm oxit tạo thành.

BÀI TẬP NGỮ VĂN 8 

Câu 1: 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa thể Hịch và Cáo.
b. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 25 dòng), trên cơ sở so sánh với bài thơ “Sông núi nước Nam”, hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển của ý thức dân tộc trong đoạn trích “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi.
Câu 2:
a. Có mấy cách thực hiện hành động nói? Mỗi cách thực hiện cho một ví dụ.

b. Viết đoạn đối thoại ngắn (7-10 câu) về chủ đề: Tình bạn. Trong đó có sử dụng các cách thực hiện hành động nói. Gạch chân và chú thích cụ thể.

BÀI TẬP TIẾNG ANH 
I. Choose the word that has the underlineddifferently from the others.

1. a. bag 

b. sandal

c. waste


d. matter

2. a. mix 

b. pipe


c. deposit


d. refill

3. a. reader 

b. heavy

c. clean


d. mean

II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

5. In 1876, the telephone ______ first introduced by Bell and Watson.

a. was 



b. is


c. has been

d. had been

6. It’s important ______wildlife in the area. 

a. to conserve 

b. conserving

c. conservation
d. conserve

7. Japan _____ 40% of its waste.

a. reuses 

b. recycles 

c. refill 

d. broken

8. We were delighted_____your letter yesterday.

a. to get 


b. got 


c. getting 


d. get

9. Sooner or later a satellite _______ by a large piece of rubbish.

a. will destroy 



b. will destroyed

c. will be destroyed 



d. will been destroyed

10. Let’s play tennis instead of _____ television.

a. watch 


b. watching 

c. watches 

d. to watch

11. Everything depends on what you mean____the word “free”.

a. about 


b. by 


c. of 


d. for

12. We should use______bags instead of plastic bags.

a. cloth 

b. clothe 


c. clothed 

d. clothing

13. Beer_____for breakfast in England years ago.

a. used be drunk 

b. used to be drunk

c. used to drunk 

d. used to be drank

III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

14. The project will be show to the public when it is finished,

             A     
   B          C                                       D

15. We must act now before it is too late doing anything about the problem.

                            A                             B
 C                      D

16. Mixture the flour with the eggs and butter.

      A            B              C                  D

IV. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.

Dear Sir or Madam,

We are in Class B, Year 8 at Stonehouse School. Every year our class goes (1)_______an adventure holiday. This year we would like (2)___your center.

We are planning (3)____ away for the first week in May, arriving on Friday 2 May. There will be 15 boys and 15 girls in our party, and two teachers.

We are (4)______in sailing, rock climbing, canoeing, and map-reading. Can you send us (5)_____about your center?

We look forward (6)______from you.

Yours faithfully,

Class B

1. a. in 

b. at 



c. on 


d. aver

2. a. attend 

b. attending 


c. to attend 

d. to attending

3. a. go 

b. to go 


c. going 

d. to going

4. a. interested 
b. interesting 


c. bored 

d. boring

5. a. news 

b. message 


c. note 

d. information

6. a. hear 

b to hear 


c. hearing 

d. to hearing

V. Change sentences into the passive form:

1- People wash the used plastic bottles with water.

- ………………………………………………………………….………….…….…

2- They use milk for making butter and cheese.

- …………………………………………………………………….………….…….

3-He watched  a soccer match last night.

- …………………………………………………………………….………….…….

4-They wrote many new words yesterday.

- ………………………………………………………………….………….…….…
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